
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=8+9+10

5,3 265.000.000 44.214.294 309.214.294

133 66 5,3 ODT 265.000.000 44.214.294 309.214.294

11,3 565.000.000 172.273.626 1.420.000 738.693.626

133 67 6,5 ODT 325.000.000 498.693.626

133 19 4,8 ODT 240.000.000 240.000.000

3,5 175.000.000 2.327.094 177.327.094

133 69 2,3 ODT 115.000.000 117.327.094

133 18 1,2 ODT 60.000.000 60.000.000

Tổng cộng 20,1 1.005.000.000 218.815.014 1.420.000 1.225.235.014

172.273.626

2.327.094

1.420.000

3 Lê Minh
Tổ 31, P. Phan 

Đình Phùng

TT
Họ và tên người sử 

dụng đất
Vị trí thửa đất

Phương án bồi thường, hỗ trợ

Bồi thường thiệt hại 

cây trồng
Số tờ Số thửa

Diện tích 

thu hồi 

(m2)

Loại đất Bồi thường đất ở
Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ 
Bồi thường tài sản

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Xây dựng mới cầu Gia Bảy (địa phận phường Phan Đình Phùng) - đợt 3

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          /           /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

ĐVT: Đồng

1 Nguyễn Ngọc Bách
Tổ 31, P. Phan 

Đình Phùng

2 Nguyễn Thị Thọ
Tổ 31, P. Phan 

Đình Phùng
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